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	TẬP ĐOÀN KIM TÍN

	
	P.Phát Triển Nguồn Nhân Lực
	Họ & tên ứng viên 

	
	………………………………………
	……………………………………..

	
	(Chữ ký)

	(Chữ ký)


	THÔNG TIN ỨNG VIÊN  


                                                                              …………., ngày …….tháng ……. năm ………
	Vị trí 
ứng tuyển :
	Tổng thu nhập  Thử việc đề nghị:
	Tổng thu nhập Chính thức đề nghị
	Ngày có thể  bắt đầu nhận việc

……./……/….......
	(Ảnh 3 x 4)

	Chức danh I:

…….……………

……..…………..
	…………………..

	…...........................

	
	

	Chức danh II:

……………….…

...……………..…
	…………………..


	…………………...


	
	


I -  THÔNG TIN CÁ NHÂN
	Họ và tên: …………………………………..
	Tên thường dùng: …………………………………….

	( Nam
	( Nữ
	Quốc tịch:……………..
	Ngày sinh: ….. /……/……..
	Nơi sinh:………..……...

	Dân tộc:………...
	CMND số:…………….
	Ngày cấp:….. /……/………
	Nơi cấp: ………..……...

	Mã số thuế TNCN: …………………………
	Ngày cấp:….. /……/………    
	Nơi cấp: ………..……...

	Địa chỉ Thường trú: …………………………………………………...
	Điện thoại:……………..

	Địa chỉ Tạm trú:………………………………………………………..
	Điện thoại: …………….

	E-mail : …………………………….
	Web/blog:………………...............
	ĐTDĐ: ………………...

	Người liên hệ khi khẩn cấp:
……………………………………...
	Quan hệ với bạn:
……………………………………
	ĐTDĐ: ………………...

	Bạn là con thứ mấy trong gia đình?  (Con cả;     ( Con thứ;      ( Con út  
	Phương tiện đi làm việc:

( Ôtô;     ( Xe gắn máy       ( Xe đạp (Xe buýt        ( Khác: ……………….

	Tình trạng hôn nhân gia đình? ( Đã lập gia đình; ( Độc thân; ( Ly dị; ( Góa 
Số con: ………….;                    Con nhỏ nhất :  ………… tuổi
	

	Tôn giáo: ( Phật;  ( Thiên chúa giáo; ( Hồi giáo;  (Khác:…………....
	

	Tình trạng sức khỏe:…………............................
	Chiều cao:………..........
	Các giác quan vượt trội của bạn: (Nghe  ( Nhìn      

             ( Ngửi  ( Nếm 

	
	Cân nặng: ……………..
	

	Bệnh mãn tính?      
  ( Không          ( Có, cụ thể là gì? …………………………………………........................................

	Bạn có khiếm khuyết gì về ngoại hình hay dị tật không? 

  ( Không          ( Có, cụ thể là gì?………………...…………………………………………………..

	Bạn có dị ứng với điều kiện môi trường nào không? (như: mùi hôi, tiếng ồn, ánh sáng, màu sắc,…)

  ( Không          ( Có, cụ thể là gì? ………………………..…………………………………………..

	Những hoạt động cần thiết, thường xuyên (Vd: khuân vác nặng, đứng lâu, đi bộ nhiều, …)
Bạn có thể chịu đựng được       : .………………………………………………………………………..
Bạn không thể chịu đựng được : ………………………………………………………………………...

	Bạn có thể làm việc theo phương thức nào ?
(  Toàn thời gian
( Bán thời gian    

( Lưu động trong thành phố  

( Thời vụ.        

( Công tác tỉnh thường xuyên  
( Ca.  

( Đáp ứng mọi yêu cầu  
	Bạn không thể đi bằng phương tiện?
( Xe gắn máy.  

( Ô tô.  

( Tàu, thuyền.  

( Máy bay.  

( Bạn có thể đi với mọi phương tiện.  


II -  NGUỒN GIỚI THIỆU ỨNG TUYỂN 
	CB.NV đang công tác tại Công ty giới thiệu ứng viên.
	Họ & tên : ………………………………………
	Bộ phận : …………………...............

	
	Chức vụ : ………………………………………..
	Quan hệ với ứng viên:
…………………………...

	Trung tâm GTVL: …………….….......
	Địa chỉ:……………….............
……………………………….
	Điện thoại: ………………

	Công ty môi giới: ……………………..
	Địa chỉ:……………………….
……………………………….
	Điện thoại: ………………

	Thông tin đại chúng:
	( Web của Công ty 
	( Web khác, địa chỉ: 

………………………………..
	( Báo, tên báo, tạp chí :
………………...................

	Nguồn khác: …………………………………………………………………………………………......


III -  THÂN NHÂN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY
         ( Anh, chị, em, thân nhân, bạn bè,… ) - nếu có:

	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ/bộ phận
	Mối quan hệ với bạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


IV -  THÂN NHÂN  
(Cha mẹ, vợ/chồng, Anh, chị, em ruột, các con ):

	Họ và tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Nơi làm việc

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VI-QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
	Thời gian 
	Tên công ty 
	Lĩnh vực 
hoạt động 
	Chức vụ 
	Nhiệm vụ chính 
	Lý do 
nghỉ việc 
	Mức lương

	Từ ………….
đến ………….
	………………

………………

………………
	………………

………………

………………

………………

………………………………
	……….

……….

……….
	………………………………………………………………………………
…………………………
…………………………
……………………
	……………….……………….

……………….

……………….

……………..........
……………….
	

	Từ ………….
đến ………….
	………………

………………

………………
	………………

………………

………………

………………

………………………………
	……….

……….

……….
	………………………………………………………………………………
…………………………
…………………………
…………………………
	……………….……………….

……………….

……………….

…………….....

……………….
	

	Từ ………….
đến ………….
	………………

………………

………………
	………………

………………

………………

………………

………………………………
	……….

……….

……….
	………………………………………………………………………………
…………………………
…………………………
…………………………
	……………….……………….

……………….

……………….

…………….....

……………….
	

	Từ ………….
đến ………….
	………………

………………

………………
	………………

………………

………………

………………

………………………………
	……….

……….

……….
	………………………………………………………………………………
…………………………
…………………………
…………………………
	……………….……………….

……………….

……………….

…………….....

……………….
	


V -  NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM THÊM/BÁN THỜI GIAN/NGOÀI GIỜ
	Năm
	Tên công việc
	Nơi làm việc
	Năm
	Tên công việc
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


IX-TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
	Tốt nghiệp trung cấp / cao đẳng / đại học / sau đại học :

	Tên trường
	Chuyên

 ngành học 
	Tỉnh/thành phố
	Năm tốt nghiệp
	Xếp loại
	Loại 
văn bằng

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học bổng  (vui lòng nêu rõ các học bổng do các tổ chức / đơn vi trao tặng mà bạn đạt được)

	Chương trình học bổng
	Cá nhân/tổ chức tài trợ
	Tên trường và địa chỉ
	Thời gian
	Chuyên ngành học
	Bằng cấp đạt được

	
	
	
	Từ
	Đến
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Đã tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn:

	Nơi đào tạo
	Tên khóa học
	Thời gian
	Nội dung đào tạo / các chuyên đề

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Ngoại ngữ  (vui lòng liệt kê các ngoại ngữ mà bạn  đã học và có thể sử dụng):

	Tên 

ngoại ngữ
	Bằng cấp 
	Nghe 
	Nói 
	Đọc 
	Viết 

	
	
	TB 
	Khá 
	Giỏi 
	TB 
	Khá 
	Giỏi 
	TB 
	Khá 
	Giỏi 
	TB 
	Khá 
	Giỏi 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


X-CÁC KỸ NĂNG
	Tin học 

	
	Bằng cấp
	TB
	Khá
	Giỏi
	Phần mềm
	Bằng cấp
	TB
	Khá
	Giỏi

	Lập trình
	
	
	
	
	Đồ họa / Photoshop
	
	
	
	

	Mảng phần cứng
	
	
	
	
	Word, Excel
	
	
	
	

	Sửa chữa máy
	
	
	
	
	Powerpoint
	
	
	
	

	Các chương trình phần mềm khác đã quen sử dụng:
…………………………………………………………………………………………………………… 

	Các kỹ năng khác, nếu có

	( Bơi lội 
	( Võ thuật 
	( Hội họa 
	( Lái xe      
	Các "tài mọn" khác:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

	( Hướng dẫn du lịch
	( Nấu ăn 
	( Trang trí
	

	( Sửa chữa điện nhà
	(Sửa chữa xe 
	( Điện tử  
	

	Những thành quả được khen ngợi (dưới các hình thức, như: giải thưởng, huy chương, danh hiệu, bằng khen, giấy khen,..)

	Năm
	Thành tích
	Hình thức khen
	Tổ chức
khen
	  Năm
	Thành tích
	Hình
thức khen
	Tổ chức khen

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Những họat động ưa thích lúc nhàn rỗi:
…………………………………………………….

…………………………………………………….
…………………………………………………….
	Môn thể thao / âm nhạc bạn ưa thích:
…………………………………………………….

…………………………………………………….
…………………………………………………….
	
	
	
	
	( Gặp trực tiếp  
	( Hội họp  
	( Công văn  
	( Qua điện thoại 
	( E-mail 
	(Chat internet  

	Tham chiếu (Vui lòng liệt kê đầy đủ thông tin về 3 người biết tương đối  rõ về bạn  nhất)

	Người liên hệ
	Địa chỉ
	Làm việc tại công ty
	Chức vụ/Bộ phận
	Điện thoại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


VUI LÒNG TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI: ( hãy trình bày ngắn gọn )
1. Điều gì bạn tâm đắc nhất trong quá trình làm việc của bạn ?

………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
2. Sau những lần thành công & thất bại trong công việc và trong cuộc sống, bạn đã rút ra điều gì?

………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
3. Đâu là quan điểm sống – nhân sinh quan của bạn ?

………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
4. Kế hoạch phát triển cá nhân của bạn trong vài năm sắp tới là gì ? (vui lòng ghi rõ thời gian bao lâu)
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
5. Động lực thôi thúc bạn làm việc là gì ? (bạn hãy xếp theo thứ tự cao nhất đến thấp nhất)
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
6. Bạn hãy tự đánh giá, nhận xét về chính bản thân :
A- Điểm mạnh: ……………………………………………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
B- Điểm yếu: …………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
7. Bạn có chuẩn bị kế hoạch hành động gì đối với vị trí đang dự tuyển ?

………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
8. Khi tham gia vào Công Ty  bạn mong đợi điều gì ? (chọn 3 yêu cầu ưu tiên)

………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………… 
CAM KẾT XÁC NHẬN THÔNG TIN:

Tôi đồng ý cho Công ty xác minh các chi tiết hồ sơ cá nhân của tôi trong quá trình làm việc tại các Công ty trước nay. Tôi xác nhận đã cung cấp các thông tin chính xác và đúng sự thật trong bản này. Đây sẽ là cơ sở buộc thôi việc tôi, nếu có những lời khai không đúng sự thật.
Ký hiệu: BM05/PTNNL - QTTDCBNV        Lần sửa đôi: 01         Ngày hiệu lực: 01/04/2019       Trang: 1/6                               

